Phụ lục 02
CHƯƠNG TRÌNH CÁC MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC BẬC TIỂU HỌC
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	TT
	Hoạt động giáo dục
	Số tiết lớp 1
	Số tiết lớp 2
	Số tiết lớp 3
	Số tiết lớp 4
	Số tiết lớp 5

	
	
	Tổng
	HK1
	HK2
	Tổng 
	HK1
	HK2
	Tổng 
	HK1
	HK2
	Tổng
	HK1
	HK2
	Tổng
	HK 1
	HK2

	1. Môn học/hoạt động giáo dục bắt buộc

	1
	Tiếng Việt
	420
	216
	204
	350
	180
	170
	245
	126
	119
	245
	126
	119
	245
	126
	119

	2
	Toán
	105
	54
	51
	175
	90
	85
	175
	90
	85
	175
	90
	85
	175
	90
	85

	3
	Đạo đức
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17

	4
	TNXH
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	
	
	
	
	
	

	5
	Lịch sử và Địa lý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	70
	36
	34
	70
	36
	34

	6
	Khoa học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	70
	36
	34
	70
	36
	34

	7
	Tin học và Công nghệ
	
	
	
	
	
	
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34

	8
	GD thể chất
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34

	9
	Nghệ thuật ( ÂN, MT)
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34

	10
	Thủ công/ Kỹ thuật
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Hoạt động trải nghiệm
	105
	54
	51
	105
	54
	51
	105
	54
	51
	105
	54
	51
	105
	54
	51

	1
	Ngoại ngữ 1
	
	
	
	
	
	
	140
	72
	68
	140
	72
	68
	140
	72
	68

	2. Môn học tự chọn

	1
	Ngoại ngữ 1 (lớp 1, 2)
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Hoạt động củng cố, tăng cường (Số tiết tăng cường buổi học thứ 2 của mỗi môn học và HĐGD với hình thức linh hoạt)

	1
	Tiết đọc thư viện
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17

	2
	Tăng cường T. V
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	35
	18
	17
	
	
	

	3
	Tiết khác (CDL, ATGT, GDĐP, KNS)
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17

	4
	HĐNGLL
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	
	
	
	
	
	
	35
	18
	17

	TỔNG
	1120
	576
	544
	1120
	576
	544
	1120
	576
	544
	1155
	596
	559
	1155
	596
	559



